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Bài 1. Bạn Tú đã tìm hiểu về năm quốc gia có số huy chương vàng cao nhất ở SEA Game 31 từ bảng thống 

kê sau: 

 

a) Em hãy giúp bạn Tú tìm thông tin để hoàn thiện biểu đồ sau vào vở: 

 

Việt Nam: 205 . 

Indonesia:69 huy chương vàng. 

BÀI GIẢNG: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

MÔN: TOÁN 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO  

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THANH HẢI  

 Các cách thu thập dữ liệu và phân loại dữ liệu theo các tiêu chí một cách hợp lí. 

 Xác định tính hợp lí của một dữ liệu. 

        MỤC TIÊU 

1 THU THẬP DỮ LIỆU 
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Singapore: 47 huy chương vàng. 

b) Theo em, bạn Tú đã dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau để thu thập dữ liệu? 

 

Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, Internet.  

Nhận xét: Có nhiều cách để thu thập dứ llệu như: thu thập từ các nguồn có sẵn, phỏng vấn, lập phiếu câu 

hỏi, quan sát, làm thí nghiệm,... Chúng ta cần tìm phương pháp phù hợp với lĩnh vực, mục đích cần thu thập. 

Ví dụ 

 

Bài 2. Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau: 

a) Sản lượng gạo và cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong bốn năm gần nhất. 

b) Ý kiến của học sinh khối 8 về chất lượng bữa ăn bán trú. 

Cách giải 

a) Sản lượng gạo và cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong bốn năm gần nhất: thu thập từ nguồn có sẵn như 

Internet, sách, báo,... 

b) Ý kiến của học sinh khối 8 về chất lượng bữa ăn bán trư: lập phiếu hỏi, phỏng vấn,... 

 

Dữ liệu định tính được chia thành hai loại: 

- Dữ liệu định danh là dữ liệu thể hiện cách gọi tên.  

Ví dụ: giới tính, màu sắc, nơi ở, nơi sinh,… 

- Dữ liệu biểu thị thứ bậc là dữ liệu thể hiện sự hơn kém.  

Ví dụ: mức độ hài lòng, trình độ tay nghề, khối lớp, ... 

Dữ liệu định lượng nhận giá trị thực và được chia thành hai loại: 

- Loại rời rạc là dữ liệu chỉ nhận hữu hạn giá trị hoặc biểu thị số đếm.  

Ví dụ: cỡ giày, số học sinh, số ngày công, số vật nuôi, ... 

- Loại liên tục là dữ liệu có thể nhận mọi giá trị trong một khoảng nào đó.  

Ví dụ: chiều dài, khối lượng, thu nhập, thời gian, ... 
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Bài 3. Cho các loại dữ liệu sau đây: 

- Môn thể thao yêu thích của một số bạn học sinh lớp 8C : bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, ... 

- Chiều cao (tính theo cm) của một số bạn học sinh lớp 8C: 152,7; 148,5; 160,2; ... 

- Xếp loại học tập của một số bạn học sinh lớp 8C  : tốt, chưa đạt, đạt, khá, ... 

- Điểm kiểm tra môn Toán của một số bạn học sinh lớp 8C : 5;10;8;4; 

- Trình độ tay nghề của các công nhân trong phân xưởng A  gồm các bậc: $1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7$. 

a) Tìm dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong các dữ liệu trên. 

b) Trong số các dữ liệu định tính tìm được, dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém? 

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được, dữ liệu nào là rời rạc? Vì sao? 

Cách giải 

a) dữ liệu định tính: Môn thể thao yêu thích và xếp loại học tập. 

dữ liệu định lượng: Chiều cao, điểm kiểm tra môn Toán và trình độ tay nghề. 

b) Trong số các dữ liệu có thể so sánh hơn kém: xếp loại học tập . 

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được thì điểm kiểm tra môn Toán của học sinh là rời rạc vì nó chỉ 

nhận hữu hạn giá trị. 

Bài 4. Thông tin vê 5 bạn học sinh của trường THCS Kết Đoàn tham gia Hội khỏe Phù Đổng được cho bởi 

bảng thống kê sau: 

Họ và tên Cân nặng (Kg) Môn bơi sở trường Kĩ thuật bơi Số nội dung thi đấu 

Nguyễn Kình Ngư  60 Bơi ếch Tốt 3 

Trần Văn Mạnh 58 Bơi sải Khá 1 

Lê Hoàng Phi 45 Bươi bướm Tốt 2 

Nguyễn Anh Vân 50 Bơi ếch Đạt 2 

Đỗ Hải Hà 48 Bơi tư do Tốt 3 

Em hãy phân loại dữ liệu thống kê trên dựa trên hai tiêu chí định tính (cho biết dữ liệu nào có thể so sánh 

hơn kém) và định lượng (cho biết dữ liệu nào là liên tục). 

Cách giải 

- Dữ liệu định tích là: Họ và tên; môn bơi sở trường; kĩ thuật bơi. 

- Dữ liệu có thể so sánh hơn kém: kĩ thuật bơi. 

- Dữ liệu định lượng: Cân nặng (Kg); Số nội dung thi đấu. 

- Dữ liệu liên tục: Cân nặng (Kg).  

 

Bài 5. Tìm những điểm chưa hợp lí trong bảng dữ liệu sau: 

3 TÍNH HỢP LÍ CỦA DỮ LIỆU 
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Cách giải 

Dữ liệu chưa hợp lí:  

- Nhiều học sinh tham gia (dữ liệu phải là số). 

- Số liệu 120 không hợp lí vì vượt quá phạm vi số học sinh trong một lớp.  

Chú ý: Có thể kiểm tra định dạng của dữ liệu hoặc mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu thống kê 

để nhận biết tính hợp lí của dữ liệu và các kết luận dựa trên các dữ liệu thống kê đó. 

Bài 6. Bảng thống kê sau cho biết dữ liệu về hoạt động trong giờ ra chơi của học sinh lớp 8A1 (mỗi học sinh 

chỉ thực hiện một hoạt động). 

Hoạt động Số học sinh 

Đọc sách 90 

Ôn bài 10 

Chơi cầu lông 18 

Đá cầu 12 

Chơi cờ vua 8 

Nhảy dây Tất cả các bạn nữ 

Cách giải 

Số liệu 90 không hợp lí vì vượt quá phạm vi sĩ số của một lớp trong trường học THCS. 

Dữ liệu tất cả các bạn nữ: không đứng định dạng (dữ liệu phải là số). 

Bài 7. Bảng thống kê sau cho biết tỉ số phần trăm lựa chọn đối với bốn nhãn hiệu tập vở trong số 200 học 

sinh được phỏng vấn. 

Nhãn hiệu tập vở ghi bài Tỉ số phần trăm 

A 40% 

B 45% 

C 10% 

D 5% 

Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau đây đối với nhãn hiệu tập vở A: 

a) A là nhãn hiệu được đa số học sinh lựa chọn. 
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b) A là nhãn hiệu có tỉ lệ học sinh lựa chọn cao nhất. 

c) A là một trong những nhãn hiệu có tỉ lệ được chọn cao nhất. 

Cách giải 

a) Quảng cáo không hợp lí so với số liệu thống kê vì tỉ lệ học sinh chọn A  ít hơn 50% . 

b) Quảng cáo không hợp lí so với số liệu thống kê vì tỉ lệ học sinh chọn B nhiều hơn A . 

c) Quảng cáo là hợp lí vì phản ánh đúng dữ liệu của bảng thống kê. 

 

 

 

GHI NHỚ 


